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A. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

Đọc thành tiếng bài tập đọc “Mẹ vắng nhà ngày bão” (Trang 32, SGK Tiếng việt 3, 

tập 1) 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng 

Chõ bánh khúc của dì tôi 

         Dì tôi cắp một chiếc rổ lớn, dắt tay tôi đi hái rau khúc. 

         Cây rau khúc rất nhỏ, chỉ bằng một mầm cỏ non mới nhú. Lá rau khúc như 

mạ bạc, trông như được phủ một lượt tuyết cực mỏng. Những hạt sương sớm đậu 

trên lá long lanh như những bóng đèn pha lê. Hai dì cháu tôi hái đầy rổ mới về. 

          Ngủ một giấc dậy, tôi đã thấy dì mang chõ bánh lên. Vung vừa mở ra, hơi 

nóng bốc nghi ngút. Những cái bánh màu rêu xanh lấp ló trong áo xôi nếp trắng 

được đặt vào những miếng lá chuối hơ qua lửa thật mềm, trông như những bông 

hoa. Nhân bánh là một viên đậu xanh giã nhỏ vàng ươm, xen một thỏi mỡ xinh xắn, 

pha hạt tiêu. Cắn một miếng bánh thì như thấy cả hương đồng, cỏ nội gói vào trong 

đó. 

         Bao năm rồi, tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy, hăng hắc của chiếc 

bánh khúc quê hương. 

Câu 1. Tác giả tả lá rau khúc như thế nào? 



 
 

A. Cây rau khúc cực nhỏ. 

B. Chỉ bằng một mầm cỏ non mới nhú. 

C. Lá rau như mạ bạc, trông như được phủ một lượt tuyết cực mỏng. 

Câu 2. Câu văn nào sau đây tả chiếc bánh? 

A. Những chiếc bánh màu xanh. 

B. Chiếc bánh màu rêu xanh lấp ló trong áo xôi nếp trắng được hơ qua lửa thật 

mềm, trông đẹp như những bông hoa. Nhân bánh là một viên đậu xanh giã nhỏ 

vàng ươm, xen một thỏi mỡ xinh xắn, pha hạt tiêu. 

C. Nhân bánh được làm bằng nhân đậu xanh. 

Câu 3. Câu "Dì tôi cắp một chiếc rổ lớn, dắt tay tôi đi hái rau khúc" được cấu tạo theo 

mẫu câu nào? 

A. Ai là gì? 

B. Ai thế nào? 

C. Ai làm gì? 

Câu 4. Câu nào dưới đây dùng đúng dấu phẩy? 

A. Bao năm rồi, tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy, hăng hắc của chiếc 

bánh khúc quê hương. 

B. Bao năm rồi tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy, hăng hắc của chiếc 

bánh khúc quê hương. 

C. Bao năm rồi, tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy hăng hắc của chiếc 

bánh khúc quê hương. 

 

B. KIỂM TRA VIẾT 

I. Chính tả 



 
 

Nghe và viết lại đoạn trích dưới đây vào dòng kẻ ô ly 

Quà của đồng nội 

         Khi đi qua những cánh đồng xanh, bạn có ngửi thấy mùi thơm mát của bông 

lúa non không? Trong cái vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất 

hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa ngày 

càng cong xuống, nặng vì chất quý trong sạch của trời. 

 

 

II. Tập làm văn 



 
 

Viết đoạn văn (khoảng 7 đến 10 câu) kể về một cảnh đẹp nước ta mà em thích. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ 2 

 

A. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

Đánh giá đọc dựa trên: 

– Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc 

– Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt 

– Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng) 

– Âm lượng đọc vừa đủ nghe 

– Tốc độ đọc đạt yêu cầu (tối thiểu 30 tiếng/1 phút) 

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ 

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. C 

Câu 2. B 

Câu 3. C 

Câu 4. A 

B. KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả 

Đánh giá viết dựa trên: 



 
 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 

2. Tập làm văn 

Học sinh viết đoạn văn dựa trên ý kiến cá nhân và dựa theo gợi ý dưới đây 

Gợi ý: 

- Cảnh đẹp em yêu thích là gì? Ở đâu? 

- Em tới thăm phong cảnh đó vào dịp nào? Cùng với ai? 

- Ở nơi đó thời tiết, phong cảnh (bầu trời, cây cỏ, hoa lá…) như thế nào? 

- Em đã làm gì, tham gia những hoạt động nào khi ở đó? 

- Tình cảm của em đối với nơi đó như thế nào? 

- ………… 


